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       HỌC KÌ II                                                    LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 30                                   Từ ngày: 8/4/2024 - Đến ngày: 12/4/2024 

Thứ/ngày 

/buổi 
Tiết  

Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

8/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1  HĐTN Tổ chức “Ngày hội phòng chống rác thải nhựa”  
2 349 T.Việt Ông giẳng ông giăng (Tiết 1) MC  

3 350 T.Việt Ông giẳng ông giăng (Tiết 2) MC  

4 30 Đ. đức Bài 14: Phòng tránh bị bỏng ( Tiết 1) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 59 GD TC                       Kiểm tra tung và bắt bóng  

3  ĐSTV 

Giới thiệu & đọc sách:“Malaysia – Một châu Á 

đích thực ”  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 

9/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 351 T.Việt Sẻ anh, sẻ em (Tiết 1) MC  

2 352 T.Việt Sẻ anh, sẻ em (Tiết 2) MC  

3  T.Anh REVIEW UNITS 5, 6 &7  
4 88 Toán                  Phép trừ dạng 39 - 15 (Tiết 2) MC - BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 353 T.Việt                Nghe viết: Ông giẳng ông giăng MC , bảng phụ 

2 30 MT Bài 15: Em vẽ chân dung bạn  
3  HDH Hoàn thành bài MC , bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài MC , bảng phụ 

4 

10/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 30 Â.Nhạc           Ôn tập bài hát: Cây gia đình  

2 354 T.Việt Tô chữ hoa: I, K MC  

3 355 T.Việt Ngoan MC  

4 89 Toán Phép trừ dạng 27 -  4, 63 - 40 ( Tiết 1) MC  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2 89 HĐTN Giúp bạn khi gặp khó khăn MC , tranh 

3  SN ( K)   

5 

11/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 356 T.Việt Trưng bày tranh ảnh: Em …thiên nhiên MC  

2 357 T.Việt Ba cô con gái MC  

3  T. Anh REVIEW UNITS 8, 9 & 10  
4 90 Toán Phép trừ dạng 27 -  4, 63 - 40 ( Tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 358 T.Việt Tô chữ hoa L MC , bảng phụ 

2 59 TNXH TH: Rửa tay, chải răng, rửa mặt (Tiết 3) MC, tranh 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 

12/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 359 T.Việt Đọc thơ (Tiết 1)  MC  

2 60 GDTC          Làm quen với tư thế nhồi bóng tại chỗ..  
3 360 T.Việt Đọc thơ (Tiết 2) MC  

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 60 TNXH Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 1) MC , tranh 

2  HDH Văn miếu – Quốc Tử Giám ( Tiết 4 ) MC 

3 90 HĐTN Viết lời yêu thương MC 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                              Giang Biên, ngày 25 tháng 3 năm 2024 

                                                    Khối trưởng  



 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                

 


